
UBND THÀNH PIIÓ DÔNG TRI Ẻu CỘNG IIOÀ XÃ NỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TKUỞNG TIl HÒNG THÁI DÒNG Dộc ỉâp  - Tụ* (lo - Hạnh phúc

Sô: 39/T B-1 HI 11Đ Hồng Thái Dõng, ngày 28 tháng 4 năm 2025

THÔNG BÁO
Danh mục sách giáo khoa lóp I, 2, 3,4, 5 

sir dọng trong triròng Tiếu học Hồng Thái Dông 
íỉr năm hoc 2025 - 2026

Căn cứ Quyết định số 181/QĐ-SGDĐT ngày 24/4/2025 cùa Sở Giáo dục 
và Đào tạo tinh Quãng Ninh về việc phô duyệt bổ sung Danh mục sách giáo khoa 
cap tiểu học sir dụng trong cơ sờ giáo dục phổ thông trên dịa bàn tinh Quàng Ninh.

Căn cứ Công văn số 627/SGDĐT-GDPT ngày 24/4/2025 cùạ Sở Giáo dục 
và Đào tạo về việc thông báo bổ sung Danh mục sách giáo khoa cấp tiểu học sử 
dụng trên dịa bàn tỉnh Quảng Ninh và tăng cường còng tác quàn lý về lựa chọn, sử 
dụng sách giáo khoa cap tiểu học.

Căn cứ Công văn số 768/PGD&ĐT ngày 25/4/2025 của Phòng Giáo dục và 
Đào tạo về việc thông báo bổ sung Danh mục sách giáo khoa cấp tiểu học sử dụng 
trên dịa bàn tỉnh Quàng Ninh và tăng cường công tác quản lý về lựa chọn, sử dụng 
sách giáo khoa cấp tiểu học.

Trường Tiểu học Hồng Thái Đông thông báo Danh mục sách gicáo khoa lớp 
1, 2, 3, 4, 5 sir dụng trong trường Tiểu học Hông Thái Đông từ năm học 2025- 
2026, cụ thổ như sau:

Lóp 1
TT Tên sách Tên hộ sách Nhà xuất hàn

1 Tiếng Việt 1 Kct nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam

2 Toán 1 Cánh Diều Đại học sư phạm

3 Đạo dửc 1 Kết nối tri thúc với cuộc sống Giáo dục Việt Nam

4 TN&XH 1 Cánh Diều Đại học sư phạm

5 Ảm nhạc 1 Kết nổi tri thírc với cuộc sổng Giáo dục Việt Nam

6 Mĩ thuật 1 Cánh Diều Dại học sư phạm

7 GDTC 1 Cánh Dièu Đại học sư phạm

8 HĐTN 1 Kết nổi tri thức với cuộc sổng Giáo dục Việt Nam

9 Tiếng Anh 1 I-learn Smart Start 1
Dại học sư phạm Thành 
phố 1 lồ Chi Minh

(Danh mục gồm 09 sách giáo khoa)
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Lớp 2

TT Tên sách Tên bộ sách Nhà xuất bàn

1 Tiếng Việt 2 Két nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam

2 Toán 2 Cánh Diều Đại học sư phạm

3 Đạo dức 2 Kết nối tri thức với cuộc sổng Giáo dục Việt Nam

4 TN&XH2 Cánh Diều Dili học sư phạm

5 Âm nhạc 2 Kết nổi tri thức với cuộc sổng Giáo dục Việt Nam

6 Mĩ thuật 2 Cánh Diều Đại học sư phạm

7 GDTC2 Cánh Dicu Đại học sư phạm

8 HĐTN2 Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam

9 Tiếng Anh 2 I-leam Smart Start 2
Đại học sư phạm Thành 
phố Hồ Chí Minh

(Danh mục gằm 09 sách giáo khoa) 

Lớp 3

TT Tên sách Tên bộ sách Nhà xuất bàn

1 Tiếng Việt 3 Kct nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam

2 Toán 3 Cánh Diều Đại học sư phạm

3 Đạo dức 3 Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam

4 TN&XH 3 Cánh Dièu Đại học sư phạm

5 Tin học 3 Cánh Diều Dại học sư phạm

6 Công nghệ 3 Kết nổi tri thức với cuộc sổng Giáo dục Việt Nam

7 Âm nhạc 3 Kct nổi tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam

8 Mĩ thuật 3 Cánh Diều Dại học sư phạm
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9 GDTC3 Cánh Diều Đại học sư phạm

10 11ĐTN 3 Kct nối tri thức với cuộc sổng Giáo dục Việt Nam

11 Tiếng Anh 3 Global Success
Đại học sư phạm Thành 
phố Hồ Chí Minh

(Danh mục gồm 11 sách giảo khoa)

Lớp 4

TT Tên sách Ten bộ sách Nhà xuất bàn

1 Tiếng Việt 4 Kết nối tri thức với cuộc sổng Giáo dục Việt Nam

2 Toán 4 Cánh Diều Đại học sư phạm

3 Đạo dức 4 Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam

4 Khoa học 4 Cánh Diều Đại học sư phạm

5 Lịch sử&Địa lý 4 Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam

6 Âm nhạc 4 Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam

7 Mĩ thuật 4 Cánh Diều Đại học sư phạm

8 GDTC4 Cánh Diều Đại học sư phạm

9 HĐTN4 Kết nổi tri thức với cuộc sổng Giáo dục Việt Nam

10 Công nghệ 4 Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam
11 Tin học 4 Cánh Diều Đại học sư phạm

12 Tiếng Anh 4 Global Success
Đại học sư phạm Thành 
phố IIỒ Chí Minh

(Danh mục gồm 12 sách giáo khoa)

Ló p 5

TT Tên sách Tên bộ sách Nhi! xuất bàn

1 Tiếng Việt 5 Kct nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam
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2 Toán 5 Cánh Diều Đại học sư phạm

3 Đ»ạo (lức 5 Kổt nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam

4 Khoa học 5 Cánh Diều Đại học sư phạm

5 Lịch sử&Địa lý 5 Kct nối tri thức với cuộc sốnc Giáo dục Việt Nam

6 Âtn nhạc 5 Kết nổi tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam

7 Mĩ thuật 5 Cánh Dièu Đại học sư phạm

8 GDTC5 Cánh Diều Dại học sư phạm

9 IIDTN 5 Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo dục Việt Nam

10 Công nghệ 5 Ket nổi tri thức với cuộc sổng Giáo dục Việt Nam

11 Tin học 5 Cánh Diều Đại học sư phạm

12 Tiếng Anh 5 English Discover}' Đại học sư phạm

(Danh mục gồm 12 sách giáo khoa)

Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
- CBGV, NV (t/b)
- Phụ huynh IIS, MS (t/b)
- Website nhà trường (t/b)
- Lưu VT.
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